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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 156/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về thành lập Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người có ñất  

bị thu hồi ñể thực hiện các dự án ñầu tư trên ñịa bàn thành phố    
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 08 tháng 8 năm 1998 của Thành ủy về 

công tác quy hoạch, ñền bù khi thu hồi ñất và tái bố trí dân cư trên ñịa bàn thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 57/2006/NQ-HðND ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và ñào tạo, giải quyết việc 

làm khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 

5757/CV-LðTBXH ngày 05 tháng 10 năm 2006 và của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ 

trình số 642/TTr-SNV ngày 19 tháng 10 năm 2006, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay thành lập Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người có 

ñất bị thu hồi ñể thực hiện các dự án ñầu tư trên ñịa bàn thành phố.  

ðiều 2. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về mức thu và quản lý, sử 

dụng Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người có ñất bị thu hồi ñể thực 

hiện các dự án ñầu tư trên ñịa bàn thành phố (gọi tắt là Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải 

quyết việc làm cho người có ñất bị thu hồi). 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Giám ñốc Sở 
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Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở 

Giáo dục và ðào tạo, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám ñốc Ngân hàng 

Chính sách xã hội chi nhánh thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các Ban Bồi thường giải phóng mặt 

bằng quận - huyện, các Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện và 

Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người có 

ñất bị thu hồi chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Về mức thu và quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm  

cho người có ñất bị thu hồi ñể thực hiện các dự án ñầu tư  

trên ñịa bàn thành phố    

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 156/2006/Qð-UBND 

ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Mục ñích ý nghĩa 

Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người có ñất bị thu hồi ñể thực 

hiện các dự án ñầu tư trên ñịa bàn thành phố (gọi tắt là Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải 

quyết việc làm cho người có ñất bị thu hồi) ñược thành lập ñể tạo khả năng thu hút 

nhiều nguồn tài chính của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, nhằm mục ñích 

hỗ trợ việc ñào tạo nghề, học vấn và tạo việc làm cho người dân có ñất bị thu hồi ñể 

thực hiện các dự án ñầu tư trên ñịa bàn thành phố, góp phần ổn ñịnh cuộc sống cho 

họ ở nơi ñịnh cư mới. 

ðiều 2. Nguyên tắc hoạt ñộng 

1. Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người có ñất bị thu hồi có tư 

cách pháp nhân, ñược mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội thành phố ñể hoạt ñộng. 

2. Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người có ñất bị thu hồi, có Hội 

ñồng quản lý Quỹ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về theo dõi 

việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ ñúng mục ñích. Không ñược sử dụng Quỹ vào mục 

ñích khác. 

ðiều 3. Phạm vi áp dụng và ñối tượng ñược hỗ trợ của Quỹ 

1. Quỹ ñược áp dụng cho các dự án ñang triển khai công tác bồi thường (bồi 

thường dở dang) và các dự án ñầu tư mới, không phân biệt loại dự án hoặc chủ ñầu 
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tư dự án (nguồn vốn từ ngân sách, có nguồn gốc ngân sách hoặc nguồn vốn ngoài 

ngân sách). 

2. ðối tượng ñược hỗ trợ của Quỹ là các hộ dân trong khu vực giải tỏa (bị thu 

hồi ñất) ñể thực hiện quy hoạch, có nhà ở, ñất ở, ñất nông nghiệp hợp pháp, hợp lệ bị 

thu hồi toàn bộ, có hộ khẩu thành phố, hoặc gốc thành phố, hoặc có ñủ ñiều kiện nhập 

hộ khẩu thành phố theo quy ñịnh. 

3. ðối với trường hợp chỉ bị thu hồi nhà ở, ñất ở hoặc hộ gia ñình cá nhân trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích ñất nông nghiệp thì tùy mức 

ñộ thiệt hại ñược xem xét giải quyết cụ thể từng trường hợp. 

ðiều 4. Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người có 

ñất bị thu hồi, bao gồm 

1. Ngân sách thành phố cấp một phần kinh phí ban ñầu ñể thành lập Quỹ. 

2. Khoản ñóng góp của chủ ñầu tư sử dụng ñất thu hồi của người dân, ñược tính 

không quá 5% chi phí bồi thường, hỗ trợ của dự án (ñối với các dự án mới chưa triển 

khai) và không quá 3% chi phí bồi thường, hỗ trợ của dự án (ñối với các dự án ñang 

bồi thường dở dang). 

3. Sự ñóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, kể cả của các tổ chức phi 

chính phủ. 

4. Trong trường hợp Quỹ không ñủ ñáp ứng nguồn vốn cho vay giải quyết việc 

làm, Quỹ có thể huy ñộng từ các nguồn tín dụng khác ñể cho vay và ñược ngân sách 

Nhà nước thành phố cấp bù lãi suất. 

ðiều 5. Nội dung sử dụng Quỹ 

1. Hoạt ñộng hỗ trợ học văn hóa, ñào tạo và giải quyết việc làm: 

a) Chi hỗ trợ học văn hóa cho học sinh, sinh viên thuộc ñối tượng hỗ trợ của 

Quỹ không ñể bỏ học dở dang. 

b) Chi ñào tạo và ñào tạo bổ sung cho người lao ñộng thuộc ñối tượng hỗ trợ của 

Quỹ ñể chuyển ñổi nghề nghiệp. 

c) Chi cho công tác hướng nghiệp và bố trí việc làm cho người lao ñộng thuộc 

ñối tượng hỗ trợ của Quỹ. 

2. Hoạt ñộng cho vay ñối với các hộ thuộc ñối tượng hỗ trợ của Quỹ; vay vốn tự 

sản xuất làm ăn, tạo việc làm ổn ñịnh cuộc sống. 
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Chương II 

HỖ TRỢ ðÀO TẠO (KHÔNG HOÀN LẠI) 
 

ðiều 6. ðối tượng ñược hỗ trợ 

1. Quỹ chi hỗ trợ trực tiếp cho các ñối tượng ñược quy ñịnh tại khoản 2, khoản 3 

ðiều 3 của Quy ñịnh này, cụ thể: 

a) Học sinh có nguyện vọng học hết chương trình phổ thông; sinh viên ñang học 

tại các trường cao ñẳng, ñại học… 

b) Người lao ñộng trong ñộ tuổi (ưu tiên cho ñối tượng dưới 35 tuổi) có nhu cầu 

học nghề ñể chuyển ñổi ngành nghề phù hợp với ñiều kiện và môi trường sinh sống 

làm ăn mới. 

2. Quỹ chi hỗ trợ gián tiếp cho ñối tượng thông qua các hình thức: 

a) Hỗ trợ các doanh nghiệp tự ñào tạo và sử dụng lao ñộng thuộc ñối tượng hỗ trợ 

của Quỹ dài hạn theo cam kết với Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện. 

b) Hỗ trợ các ñơn vị chức năng của Nhà nước làm công tác hướng nghiệp, tư vấn 

học nghề và giới thiệu việc làm cho người lao ñộng thuộc ñối tượng hỗ trợ của Quỹ. 

ðiều 7. ðiều kiện ñược hỗ trợ 

1. Các ñối tượng ñược hỗ trợ khi có nhu cầu và chỉ ñược hỗ trợ một lần khi thực 

hiện dự án; trừ một số trường hợp ñặc biệt theo yêu cầu của chính quyền ñịa phương. 

2. Việc hỗ trợ học văn hóa cho học sinh phổ thông và sinh viên ñang học trong 

thời gian không quá 3 năm kể từ khi thực hiện dự án. 

3. Việc hỗ trợ dạy nghề theo các khóa ñào tạo ngắn và trung hạn, kể cả trung cấp 

chuyên nghiệp; tập trung vào các khóa ñào tạo từ 6 - 12 tháng tại các trung tâm, 

trường ñào tạo nghề do thành phố chỉ ñịnh. 

ðiều 8. Mức hỗ trợ 

1. ðối với học sinh phổ thông (từ lớp 1 ñến lớp 12) ñang ñi học tại các trường 

công lập hoặc bán công trên ñịa bàn thành phố ñược hỗ trợ tiền học phí và tiền ñóng 

cơ sở vật chất trường học, trong thời gian ñi học không quá 3 năm.  

2. Các ñối tượng ñang học cao ñẳng, ñại học theo các chương trình ñào tạo trong 

nước và chương trình chính khóa theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo, ñược hỗ 

trợ 50% học phí cho thời gian học còn lại nhưng không quá 3 năm và chỉ hỗ trợ cho 

một ngành học của bậc cao ñẳng hoặc ñại học ñang học. 
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3. ðối với ñối tượng học các khóa ñào tạo nghề ngắn và trung hạn, hoặc trung 

học chuyên nghiệp ñược hỗ trợ học phí theo quy ñịnh của nhà trường và sinh hoạt phí 

hợp lý khác trong thời gian ñi học, gồm: 

a) Mức hỗ trợ ñào tạo nghề tối ña không quá 3.000.000 ñồng/suất/người ñối với 

khóa ñào tạo trung hạn và không quá 250.000 ñồng/người/tháng ñối với khóa ñào tạo 

ngắn hạn. 

b) Hỗ trợ tiền sinh hoạt phí với mức 200.000 ñồng/người/tháng. 

4. Chi phí cho công tác tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm theo quy 

ñịnh chung. 

ðiều 9. Phương thức hỗ trợ kinh phí ñược thực hiện theo quyết ñịnh của Ủy 

ban nhân dân quận - huyện phê duyệt từng dự án trên cơ sở quy ñịnh chung do 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, cụ thể: 

1. Quỹ thực hiện chi trả cho các ñơn vị của ngành giáo dục - ñào tạo về tiền học 

phí và tiền ñóng cơ sở vật chất của trường học theo danh sách học sinh, sinh viên 

ñang học do Ủy ban nhân dân phường - xã nơi có ñất bị thu hồi xác lập; có sự xác 

nhận của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận - huyện (ñến bậc trung học phổ thông cơ 

sở) và Sở Giáo dục và ðào tạo thành phố (trung học phổ thông) ñược Ủy ban nhân 

dân quận - huyện phê duyệt; riêng sinh viên có xác nhận của trường ñại học hoặc cao 

ñẳng theo từng trường hợp kèm theo danh sách chung. Quỹ thực hiện chi trả một lần 

vào ñầu năm học cho cả năm học theo mức hỗ trợ quy ñịnh.  

2. Quỹ thực hiện chi trả cho các ñơn vị ñào tạo nghề về các khoản học phí và chi 

phí ñào tạo, dạy nghề một lần vào cuối khóa học, theo danh sách người dân trong ñộ 

tuổi lao ñộng thuộc ñối tượng hỗ trợ của Quỹ ñược ñào tạo nghề do Ủy ban nhân dân 

phường - xã lập; có xác nhận của Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện ñược Ủy ban nhân dân quận - huyện duyệt gửi ñào tạo nghề tại các ñơn vị dạy 

nghề ñược chỉ ñịnh hoặc các Trung tâm dạy nghề quận - huyện; ñồng thời, Quỹ thực 

hiện chi trực tiếp (thông qua Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện) 

cho ñối tượng ñi học nghề tiền sinh hoạt phí khi ñi học tập, trên cơ sở xác nhận của 

ñơn vị ñào tạo theo từng tháng học. 

3. Quỹ thực hiện chi hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp có tổ chức ñào tạo tay 

nghề và có cam kết tuyển dụng lao ñộng thuộc ñối tượng hỗ trợ của Quỹ dài hạn theo 

danh sách của Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện lập và có xác 

nhận của doanh nghiệp nơi ñối tượng lao ñộng ñang theo học nghề, ñược Ủy ban 
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nhân dân quận - huyện duyệt. Mức hỗ trợ không quá 500.000 ñồng/người/tháng (tùy 

theo ngành nghề cụ thể) và thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng. 

4. Quỹ thực hiện chi hỗ trợ kinh phí cho các trung tâm có chức năng của Nhà 

nước tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người dân thuộc ñối tượng 

hỗ trợ của Quỹ theo thực tế. Mức chi theo quy ñịnh hiện hành của ngành tài chính. 

 

Chương III 

CHO VAY VỐN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 

 

ðiều 10. ðối tượng vay vốn của Quỹ ñược quy ñịnh tại khoản 2 và khoản 3 

ðiều 3 của Quy ñịnh này. 

ðiều 11. ðiều kiện ñược vay vốn 

ðối tượng vay vốn phải có sức lao ñộng, có nhu cầu vay vốn sản xuất làm ăn và 

có dự án sử dụng vốn vay khả thi ñược Ủy ban nhân dân phường - xã xác nhận và cơ 

quan Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cùng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính 

sách xã hội quận - huyện thẩm ñịnh ñề nghị cho vay. 

ðiều 12. Thủ tục vay vốn 

ðối với dự án vay vốn theo hộ hoặc nhóm hộ: người vay vốn phải làm ñơn tham 

gia dự án (theo mẫu) gửi chủ dự án; ñơn tham gia dự án có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân phường - xã về ñối tượng ñược hỗ trợ của Quỹ, hộ khẩu của ñối tượng. 

ðiều 13. Mức vốn, thời hạn và lãi suất vay 

1. Mức vốn vay: 

a) Mỗi lao ñộng ñược vay vốn không quá 10 triệu ñồng; mỗi hộ không quá 30 

triệu ñồng. 

b) Riêng trường hợp ñối tượng vay vốn ñể ñi xuất khẩu lao ñộng thì ñược vay 

không quá 50 triệu ñồng/hộ. 

2. Thời hạn vay vốn: phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của ñối tượng vay 

vốn, cụ thể: 

a) Các dự án vay ngắn hạn (dịch vụ, buôn bán): thời hạn tối ña không quá 24 

tháng. 

b) Các dự án vay trung hạn (chăn nuôi, trồng trọt): thời hạn vay vốn tối ña 

không quá 36 tháng. 
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c) Các trường hợp vay vốn ñi xuất khẩu lao ñộng: thời hạn cho vay tối ña 36 tháng. 

3. Lãi suất cho vay ưu ñãi là 2%/năm (0,17%/tháng; một tháng tính tròn 30 ngày). 

ðiều 14. Thu hồi vốn và xử lý rủi ro 

1. Thu hồi vốn: thực hiện thu hồi vốn vay ñúng thời hạn và kỳ hạn trả nợ ñã ghi 

trong hợp ñồng tín dụng với ngân hàng. 

2. Nợ quá hạn và xử lý nợ quá hạn: ñược vận dụng thực hiện theo cơ chế của 

Quỹ quốc gia về việc làm nguồn ñịa phương. 

3. Xử lý rủi ro: ñối với các trường hợp dự án vay vốn bị thiệt hại toàn bộ hoặc 

phần lớn và thực sự không còn khả năng trả nợ do nguyên nhân bất khả kháng; người 

vay vốn bị chết hoặc mất tích nhưng không có người thừa kế hoặc người thừa kế 

không có khả năng trả nợ thay cho người vay, thì Ủy ban nhân dân phường - xã lập 

thủ tục ñề nghị khoanh nợ, xóa nợ và miễn giảm lãi ñể trình Ủy ban nhân dân thành 

phố xem xét quyết ñịnh.  

ðiều 15. Về quản lý và sử dụng lãi cho vay 

1. Phải ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ lãi cho vay theo mức lãi suất và thời hạn vay. 

2. Tiền lãi thu ñược dùng ñể chi cho hoạt ñộng của Hội ñồng quản lý Quỹ và chi 

bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp quản lý ñiều hành Quỹ từ thành phố ñến phường - xã. 

Trong thời gian 02 năm ñầu Quỹ chưa thu ñược lãi, ngân sách thành phố sẽ cấp bù 

theo dự toán kinh phí hoạt ñộng hàng năm của Hội ñồng quản lý Quỹ (dự toán kinh 

phí hoạt ñộng này do Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt hàng năm). 

3. Riêng chi phí nghiệp vụ quản lý cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội 

ñối với nguồn Quỹ này ñược ngân sách thành phố cấp từ nguồn thành lập Quỹ. Trong 

thời gian 02 năm ñầu mức chi tối ña không quá 3% tính trên tổng số dư nợ thực tế 

quản lý hàng năm của Quỹ. Kể từ năm thứ 3, mức chi tối ña không quá 3% tính trên 

tổng số vốn thu hồi thực tế hàng năm của Quỹ. 
 

Chương IV 

CHẾ ðỘ SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

ðiều 16. ðối với hoạt ñộng hỗ trợ ñào tạo 

1. Mở sổ sách kế toán theo dõi và quản lý kinh phí chi hỗ trợ ñào tạo của Quỹ 

theo ñúng quy ñịnh về chế ñộ quản lý tài chính hiện hành. 
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2. Ghi chép các khoản kinh phí cấp phát rõ ràng, ñầy ñủ, bảo ñảm cập nhật kịp 

thời các hoạt ñộng phát sinh và tổ chức việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo ñúng chế ñộ 

quy ñịnh. 

3. Ngành giáo dục - ñào tạo và cơ sở dạy nghề nhận kinh phí hỗ trợ từ Quỹ có 

trách nhiệm lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan ñến việc sử dụng kinh phí, quyết 

toán theo quy ñịnh hiện hành; phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Quỹ và của các 

cơ quan chức năng có liên quan. 

4. Lập và gửi ñầy ñủ, ñúng hạn các báo cáo tài chính và quyết toán thu chi ñối 

với hoạt ñộng hỗ trợ ñào tạo của Quỹ hàng năm cho cơ quan quản lý cấp trên. 

ðiều 17. ðối với hoạt ñộng cho vay giải quyết việc làm 

1. Quỹ ñược ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố thực 

hiện cho vay, thu hồi nợ - lãi, ñược vận dụng theo cơ chế cho vay của Quỹ quốc gia 

về việc làm. 

2. Tổng hợp các trường hợp bị rủi ro ñể báo cáo và trình Ủy ban nhân dân thành 

phố xử lý. 

3. Tổng hợp báo cáo ñịnh kỳ tháng, quý, 6 tháng và hàng năm về tình hình thực 

hiện cho vay vốn. 

ðiều 18. Phụ trách kế toán Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người 

có ñất bị thu hồi do Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm; có 

nhiệm vụ giúp cho Hội ñồng quản lý Quỹ tổ chức, chỉ ñạo thực hiện toàn bộ công tác 

kế toán thống kê của Quỹ. 
 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 19. Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi ñất 

chịu sự chỉ ñạo, ñiều hành của Hội ñồng quản lý Quỹ của thành phố 

1. Hội ñồng quản lý Quỹ của thành phố, gồm: 

a) Chủ tịch Hội ñồng: do Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành 

phố kiêm nhiệm. 

b) Phó Chủ tịch Thường trực Hội ñồng: do Phó Giám ñốc Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội kiêm nhiệm. 

Phó Chủ tịch Hội ñồng: Phó Giám ñốc Sở Tài chính. 
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c) Thành viên Hội ñồng cố ñịnh: là ñại diện lãnh ñạo các Sở Kế hoạch và ðầu 

tư, Kho bạc Nhà nước thành phố, Thường trực Ban Chỉ ñạo các dự án nâng cấp ñô 

thị, Viện Kinh tế, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố. 

d) Thành viên Hội ñồng ñược mời dự theo từng dự án: là ñại diện Ủy ban nhân 

dân và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng các quận - huyện. 

2. Hội ñồng quản lý Quỹ có bộ phận thường trực ñể quản lý và ñiều hành công 

việc hàng ngày của Quỹ, gồm có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội ñồng và các thành 

viên là: Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố, Kho bạc Nhà nước thành 

phố và Ban Chỉ ñạo các dự án nâng cấp ñô thị thành phố. 

3. Bộ phận giúp việc của Hội ñồng quản lý Quỹ, gồm một số cán bộ chuyên 

trách của Văn phòng Ban Chỉ ñạo Xóa ñói giảm nghèo và Việc làm thành phố; và cán 

bộ kiêm nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố, Kho bạc Nhà 

nước thành phố và Thường trực Ban Chỉ ñạo các dự án nâng cấp ñô thị thành phố. 

4. Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ quyết ñịnh ban hành về quy chế làm việc của 

Hội ñồng quản lý Quỹ và Bộ phận thường trực Hội ñồng quản lý Quỹ. 

ðiều 20. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm 

1. Mở tài khoản của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước thành phố và Ngân hàng Chính 

sách xã hội chi nhánh thành phố ñể tiếp nhận và quản lý sử dụng các nguồn kinh phí 

của Quỹ. 

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liên quan hướng dẫn thực hiện cơ chế hỗ 

trợ ñào tạo và vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ. 

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư và Sở Tài chính thành phố lập 

kế hoạch ñào tạo nghề, giải quyết việc làm và nguồn vốn cấp mới của Quỹ, trình Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm ñịnh danh sách lao ñộng ñược hỗ trợ 

ñào tạo (ñào tạo nghề, học văn hóa) theo ñề nghị của Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện thẩm ñịnh phê duyệt các dự án vay vốn. 

6. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Ủy ban nhân 

dân quận - huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố kiểm tra, tổng hợp các 

trường hợp vay vốn bị rủi ro ñể báo cáo ñề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét xử lý. 



Số 41 - 15 - 11 - 2006 CÔNG BÁO 27

7. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố xem xét việc 

thu hồi vốn và sử dụng nguồn vốn. 

ðiều 21. Sở Tài chính thành phố chịu trách nhiệm 

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt kế hoạch cấp kinh phí cho Quỹ từ nguồn ngân sách của thành phố. 

2. Cấp kinh phí cho Quỹ theo ñúng nội dung và kế hoạch do Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt. 

3. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn Quỹ của các ñơn vị, hướng dẫn thanh 

quyết toán theo quy ñịnh. 

4. Hướng dẫn các chủ ñầu tư dự án ñóng góp kinh phí ñể ñưa vào Quỹ. 

5. Phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và ðầu tư, 

Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổng hợp các 

trường hợp vay vốn bị rủi ro ñể báo cáo và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét 

xử lý. 

ðiều 22. Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm 

1. Lập các thủ tục tiếp nhận các khoản ñóng góp của chủ ñầu tư sử dụng ñất thu 

hồi của người dân và kinh phí cấp từ ngân sách của thành phố ñưa vào tài khoản Quỹ 

ñể quản lý và sử dụng. 

2. Chuyển kinh phí hỗ trợ ñào tạo cho ngành giáo dục - ñào tạo và các cơ sở dạy 

nghề và chuyển nguồn vốn thực hiện cho vay cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 

xã hội thành phố khi có quyết ñịnh phê duyệt của Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ. 

3. Thực hiện kiểm soát qua Kho bạc việc sử dụng kinh phí ñối với các hoạt ñộng 

hỗ trợ về văn hóa và dạy nghề của Quỹ theo ñúng quy ñịnh. 

ðiều 23. Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố chịu trách nhiệm 

1. Phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính phân bổ chỉ 

tiêu kế hoạch nguồn vốn cho Quỹ, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh. 

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, ñánh giá tình hình và kết quả 

hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho ñối tượng hỗ trợ từ hoạt ñộng Quỹ. 

ðiều 24. Thường trực Ban Chỉ ñạo nâng cấp ñô thị thành phố 

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi 

trường theo dõi, kiểm tra, tổng hợp danh sách các chủ ñầu tư sử dụng ñất thu hồi 
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ñóng góp theo từng dự án cụ thể. 

2. Khảo sát, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ học văn hóa, ñào tạo nghề và vay vốn 

giải quyết việc làm của người dân bị thu hồi ñất. 

ðiều 25. Sở Giáo dục và ðào tạo thành phố chịu trách nhiệm: Hướng dẫn các 

Phòng Giáo dục và ðào tạo quận - huyện, các trường trung học phổ thông thuộc Sở 

quản lý xác nhận danh sách học sinh thuộc ñối tượng hỗ trợ của Quỹ ñang theo học ở 

các trường ñể làm thủ tục cho Quỹ chi trả về tiền học phí và tiền ñóng cơ sở vật chất 

theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 9 của Quy ñịnh này. 

ðiều 26. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố chịu trách nhiệm 

1. Nhận ủy thác vốn của Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người bị 

thu hồi ñất ñể thực hiện các thủ tục cho vay, giải ngân, thu hồi nợ, lãi theo quyết ñịnh 

phê duyệt cho vay của Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ. 

2. Tham gia với Bộ phận thường trực Hội ñồng quản lý Quỹ ñể xét, thẩm ñịnh 

và xét duyệt dự án cho vay vốn giải quyết việc làm cho ñối tượng hỗ trợ của Quỹ. 

3. Chỉ ñạo các Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện thẩm ñịnh dự án vay vốn giải 

quyết việc làm ñể trình Hội ñồng quản lý Quỹ thành phố xét duyệt; tổ chức giải ngân 

cho hộ vay khi có quyết ñịnh phê duyệt của Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ và thu 

hồi nợ, lãi theo ñúng quy ñịnh. 

4. Phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp 

các trường hợp bị rủi ro ñể báo cáo và trình Ủy ban nhân dân thành phố. 

5. Giám sát tình hình thực hiện cho vay vốn, tổng hợp báo cáo ñịnh kỳ tháng, 

quý, 6 tháng và hàng năm về Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.  

ðiều 27. Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm 

1. Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các phường - xã lập danh sách ñối tượng thuộc diện 

ñược hưởng Quỹ hỗ trợ của ñịa phương; xây dựng dự án ñào tạo, dự án vay vốn giải 

quyết việc làm khả thi, sử dụng vốn có hiệu quả và phê duyệt danh sách ñối tượng 

ñược thụ hưởng. 

2. Chỉ ñạo Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng quận - huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận - 

huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã kiểm tra, ñánh giá tình hình thực hiện và kết 

quả hỗ trợ từ nguồn Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm. 
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3. Chỉ ñạo Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Giáo 

dục và ðào tạo, các trung tâm dạy nghề, các doanh nghiệp ñào tạo nghề và thu hút 

lao ñộng thực hiện thanh quyết toán các khoản chi hỗ trợ ñào tạo theo quy ñịnh.  

ðiều 28. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn ñề vướng mắc phát 

sinh, Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người 

có ñất bị thu hồi có trách nhiệm ñề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét 

ñiều chỉnh nội dung quy ñịnh cho phù hợp với tình hình thực tế./. 
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